
PHỤ LỤC SỐ 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC UBND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO CHO UBND XÃ NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số 73/BC-UBND ngày 11/9/2023 của UBND xã Thanh Xá

STT Nhiệm vụ được giao

Yêu cầu thực hiện Kết quả thực hiện năm 2022)
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

1
Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2023
theo Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 23/12/2022
của UBND huyện

Kế hoạch Kế hoạch hoàn thành trong quý
IV/2022;

Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày 30/12/2022 của
UBND xã  về cải cách hành chính nhà nước năm
2023

x 100

Báo cáo
Báo cáo hoàn thành chậm nhất

vào ngày 11 của tháng cuối
quý

Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 10/3/2023 về kết
quả thực hiện công tác CCHC quý I/2022; Báo
cáo số 44/BC-UBND ngay 10/6/2023 về tình hình
cải cách hành chính 6 tháng năm 2023

x 100

2
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2023
(theo yêu cầu tại KH số 13/KH-UBND ngày
01/02/2023 của UBND huyện)

Kế hoạch Hoàn thành trong quý I năm
2023;

Kế hoạch 12/KH-UBND, ngày 06 tháng 02 năm
2023  về tuyên truyền CCHC năm 2023;

x 100
Báo cáo

Báo cáo kết quả tuyên truyền
quý, 6 tháng, năm 2023 lồng
ghép trong báo cáo CCHC

Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 10/3/2023 về kết
quả thực hiện công tác CCHC quý I/2023; Báo
cáo số 44/BC-UBND ngay 10/6/2023 về tình hình
cải cách hành chính 6 tháng năm 2023

3

Xây dựng Kế hoạch kiểm soát Thủ tục hành chính và
thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm
2023 theo Kế hoạch số 34/KH-UBND ngày
09/03/2023 của UBND huyện Thanh Hà

Kế hoạch Hoàn thành trong tháng
03/2023

Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 09/03/2023
kiểm soát Thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế
một cửa, một cửa liên thông năm 2023 trên địa
bàn xã

x 100

4

Xây dựng Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động cơ quan nhà nước, phát triển Chính
quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng năm
2023 theo Kế hoạch số 129/KH-UBND ngày
31/12/20212 của UBND huyện Thanh Hà

Kế hoạch Hoàn thành chậm nhất ngày
31/12/2022

Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 30/12/2022 ứng
dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan
nhà nước, phát triển Chính quyền số và đảm bảo
an toàn thông tin mạng  trên địa bàn xã Thanh Xá
năm 2023

x 100

5

Tổ chức trực và báo cáo tính hình trong dịp tết
nguyên đán Quý Mão và lễ hội mùa xuân năm 2023
theo công văn số 22/UBND-VP 10/01/2023 của
UBND huyện Thanh Hà

Lịch trực tết; 1/15/2023
Công văn số 03/UBND-VP về việc phân công
lãnh đạo, cán bộ trực tết nguyên đán Quý Mão
năm 2023

x 100

Báo cáo 1/25/2023
Báo cáo số 03/BC-UBND ngày 25/01/2023 về
tính hình trước, trong và sau tết nguyên đán Quý
Mão năm 2023

x 100

6
Xây dựng kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử
lý vi phạm hành chính năm 2023 theo Kế hoạch số
06/KH-UBND ngày 16/01/2023

Kế hoạch 1/20/2023
Kế hoạch số 05/KH-UBND ngày 19/01/2023 công
tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
năm 2023

x 100



Báo cáo  Tháng 11, 12/2023 Đang triển khai thực hiện, chưa đến thời điểm báo
cáo

7
Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 18/1/2023 về  thi
đua khen thưởng trên địa bàn huyện Thanh Hà năm
2023

Kế hoạch 15/2/2023 Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 14/02/2023 về
công tác thi đua khen thưởng năm 2023 x 100

Báo cáo 12/1/2023 Đang triển khai thực hiện, chưa đến thời điểm báo
cáo

8

Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Phổ biến giáo
dục pháp luật; hoà giải ở cơ sở và Xây dựng cấp xã
đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 theo Kế hoạch
số 09/KH-UBND ngày 27/01/2023 của UBND huyện

Kế hoạch 2/20/2023

Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 14/02/2023 về
công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở
cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp
luật năm 2023

x 100

Báo cáo  10/11/2023 Đang triển khai thực hiện, chưa đến thời điểm báo
cáo

9
Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác theo dõi tình
hình thi hành pháp luật năm 2023 theo Kế hoạch số
08/KH-UBND ngày 27/01/2023 của UBND  huyện

Kế hoạch 2/6/2023
Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 03/02/2023 về
thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành
pháp luật trên địa bàn xã Thanh Xá x 100

Báo cáo 11/20/2023 Đang triển khai thực hiện, chưa đến thời điểm báo
cáo

10

Xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn
bản quy phạm pháp luật và thực hiện “Đề án nâng cao
chất lượng ban hành văn bản quy phạm pháp luật tỉnh
Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn xã
năm 2023 theo Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày
27/01/2023 của UBND huyện Thanh Hà

Kế hoạch 2/6/2023

Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 03/02/2023 về
công tác xây dựng, kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ
thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và thực
hiện đề án nâng cao chất lượng ban hành văn bản
Quy phạm pháp luật.

x 100

Báo cáo 12/15/2023 Đang triển khai thực hiện, chưa đến thời điểm báo
cáo

11 Rà soát, hệ thống hóa Văn bản Quy phạm pháp luật
trên địa bàn huyện Thanh Hà kỳ 2019-2023

Kế hoạch Tháng 3/2023
Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 09/03/2023 về
rà soát hệ thống hóa văn bản QPPL trên địa bàn
xã kỳ 2019-2023

x 100

Báo cáo 4/10/2024 Đang triển khai thực hiện, chưa đến thời điểm báo
cáo

12 Xây dựng Kế hoạch phòng chống thiên tai theo Kế
hoạch số 12/KH-UBND ngày 01/02/2023

Kế hoạch Kế hoạch số 01/KH-PCTT&TKCN ngày
27/03/2023 về phòng chống thiên tai năm 2023 x 100

Báo cáo Theo quy định

Báo cáo số 01/BC-UBND ngày 27/3/2023 về tổng
kết công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu
nạn xã Thanh Xá năm 2023, phương hướng nhiệm
vụ năm 2023

x 100

6
Xây dựng kế hoạch công tác thi hành pháp luật về xử
lý vi phạm hành chính năm 2023 theo Kế hoạch số
06/KH-UBND ngày 16/01/2023
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13
Tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” mùa
Xuân Quý Mão năm 2023 theo Kế hoạch số 11/KH-
UBND ngày27/01/2023

Kế hoạch
Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 30/01/2023 về
tổ chức tết trồng cây mùa xuân năm Quý Mão
2023

x 100

Báo cáo 3/31/2023 Báo cáo kết quả tết trồng cây ngày 28/02/2023 x 100

14
Thực hiện tăng cường các biện pháp phòng chống tai
nạn thương tích trẻ em theo công văn số 69/UBND-
LĐTBXH ngày 06/02/2023 của UBND huyện

Thông báo
Thông báo số 18/TB-UBND  ngày 20/4/2023 về
tăng cường các biện pháp phòng chống tai nạn
thương tích, tai nạn đuối nước

x 100

15
Xây dựng và triển khai kế hoạch công tác phòng,
chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 theo Kế hoạch
số 16/KH-UBND ngày 09/02/2023

Kế hoạch 2/28/2023
Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 06/3/2023 về
Công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm
2023

x 100

Báo cáo Chậm nhất ngày 25 của tháng
cuối quý

Báo cáo công tác Phòng chống tham nhũng quý 1,
quý 2 và quý 3 x 100

16
“V/v hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch chung xây dựng xã
đến năm 2030 để trình phê duyệt” theo công văn số
84/UBND-KTHT ngày 13/02/2023

Văn bản tờ trình 2/25/2023
Tờ trình số 08/TTr-UBND ngày 23/02/2023 về
việc thẩm định phê việc điều chỉnh nhiệm vụ quy
hoạch chung

x 100

17
Kế hoạch số  20/KH-UBND ngày 20/02/2023 về Đào
tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức huyện
Thanh Hà năm 2023

Kế hoạch 2/28/2023
Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 28/02/2023 về
Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức xã năm
2023

x 100

18
V/v triển khai thực hiện chế độ báo cáo cải cách hành
chính định kỳ năm 2023 theo Công văn số
126/UBND-NV ngày 06/3/2023

Báo cáo
BC quý, 6 tháng, 9 tháng, năm
chậm nhất ngày 11 của tháng

cuối quý

Báo cáo số 16/BC-UBND ngày 10/3/2023 Tình
hình cải cách hành chính quý 1 năm 2023; Báo
cáo số 44/BC-UBND ngay 10/6/2023 về tình hình
cải cách hành chính 6 tháng năm 2023

x 100

19
V/v báo cáo kết quả thực hiện quý I, nhiệm vụ quý II
năm 2023 theo công văn số 136/UBND-VP ngày
09/03/2023 của UBND huyện Thanh Hà

Báo cáo 3/16/2023
Báo cáo số 19/BC-UBND ngày 16/3/2023 về kết
quả thự hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, an
ninh quốc phòng quý 1 năm 2023

x 100

20  Phòng, chống mại dâm năm 2023 theo KH số 33/KH-
UBND ngày 09/3/2023 của UBND huyện

Kế hoạch Tháng 3/2023 Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 18/3/2023 về
phòng chống mại dâm năm 2023 trên địa bàn xã x 100

Báo cáo Tháng 12/2023 Đang triển khai thực hiện, chưa đến thời điểm báo
cáo

21

V/v triển khai thực hiện hướng dẫn quản lý, thu chi
tài chính cho công tác tổ chức lễ hội và tiền công đức,
tài trợ cho di tích và hoạt động lễ hội theo công văn
số 140/UBND -TCKH ngày 10/3/2023 của UBND
huyện Thanh Hà

QĐ số 69/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 về việc
thành lập Tổ quản lý, thu chi tài chính cho công
tác tổ chức lễ hội và tiền công đức, tài trợ cho di
tích và hoạt động lễ hội Chùa Bạch Hào

x 100
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22
Thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn theo Kế hoạch
số 38/KH-UBND ngày 09/3/2023 của UBND huyện
Thanh Hà năm 2023

Kế hoạch Tháng 3/2023
Kế hoạch số 27 /KH-UBND ngày 16/3/2023 về
thực hiện công tác trẻ em trên địa bàn xã năm
2023

x 100

Báo cáo 6 tháng;
Báo cáo năm

         20/6/2023
10/12/2023 Biểu mẫu báo cáo x 50

23
Thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự
tiến bộ của phụ nữ theo Kế hoạch số 37/KH-UBND
này 15/3/2023 của UBND huyện Thanh Hà năm 2023

Kế hoạch Tháng 3/ 2023
Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 18/03/2023 về
thực hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì
sự tiến bộ của phụ nữ xã Thanh Xá năm 2023

x 100

     BC 6 tháng
Báo cáo năm            10/6/2023

10/12/2023

Báo cáo số 43/BC-UBND ngày 09/6/2023 về thực
hiện công tác bình đẳng giới và hoạt động vì sự
tiến bộ của phụ nữ

x 50

24

Triển khai Chương trình An toàn - Vệ sinh lao động
giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện Thanh Hà
trong năm 2023 theo Kế hoạch số 39 ngày 16/3/2023
của UBND huyện

Kế hoạch Năm 2023

Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày 18/03/2023 về
Triển khai Chương trình An toàn-Vệ sinh lao
động giai đoạn 2021-2025 và  năm 2023 trên địa
bàn xã

x 100

25
Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm chống
lãng phí năm 2023 theo QĐ số 705/QĐ-UBND ngày
02/03/2023

Quyết định ban
hành chương trình 3/20/2023

Quyết định số 46/QĐ-UBND ngày 20/3/2023 về
ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm  chống
lãng phí năm 2023

x 100

Báo cáo 2/10/2023
Báo cáo số 06/BC-UBND ngày 10/02/2023  về
kết quả thực hiện thực hành tiết kiệm  chống lãng
phí xã Thanh Xá năm 2022

x 100

26
Thực hiện công tác thanh niên năm 2023 theo Kế
hoạch số 22/KH-UBND ngày 22/2/2023 của UBND
huyện Thanh Hà

Kế hoạch 3/1/2023
Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 28/02/2023 về
thực hiện công tác thanh niên năm 2023 trên địa
bàn xã

x 100

Báo cáo 11/5/2023 Đang triển khai thực hiện, chưa đến thời điểm báo
cáo

27

Thực hiện công tác dân vận chính quyền theo kế
hoạch số 35/KH-UBND  ngày 09/3/2023 về công tác
Dân vận chính quyền  trên địa bàn huyện Thanh Hà
năm 2023

Kế hoạch 3/1/2023 Kế hoạch số 27a/KH-UBND ngày 09/03/2023 về
thực hiện công tác dân vận chính quyền năm 2023 x 100

Báo cáo 12/1/2023 Đang triển khai thực hiện, chưa đến thời điểm báo
cáo

28

 Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thanh Hà năm
2023 theo Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày
20/3/2023 của UBND huyện

Kế hoạch Tháng 3/2023
Kế hoạch số 56/KH-UBND ngày 28/3/2023 về
thực hiện mục tiêu Quốc gia giảm nghèo năm
2023 trên địa bàn xã

x 100

Báo cáo 11/20/2023 Chưa đến thời điểm báo cáo
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29

 Thực hiện Luật Người cao tuổi, chương trình người
cao tuổi và một số chính sách trợ giúp đối với người
cao tuổi năm 2023 theo Kế hoạch số 42/KH-UBND
ngày 20/3/2023

Kế hoạch 3/1/2023

Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 24/03/2023 về
thực hiện Luật Người cao tuổi, chương trình
người cao tuổi và một số chính sách trợ giúp  đối
với người cao tuổi năm 2023

x 100

Báo cáo 12/1/2023 Chưa đến thời điểm báo cáo

30
Tổ chức Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao
động năm 2023 theo Kế hoạch số 46/KH-UBND
ngày 27/3/2023 của UBND huyện

Kế hoạch 3/1/2023
Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 28/3/2023 về tổ
chức tháng hành động về An toàn vệ sinh lao
động năm 2023

x 100

Báo cáo 6/20/2023 Báo cáo tổng hợp theo biểu mẫu x 100

31
V/v tổ chức kiểm điểm khắc phục những tồn tại, hạn
chế về công tác Cải cách hành chính năm 2022 theo
Công văn số 171/UBND-NV ngày 20/3/2023

Kế hoạch
Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 17/3/2023 về
khắc phục tồn tại hạn chế trong công tác cải cách
hành chính năm 2023

x 100

Họp rút kinh
nghiệm 4/15/2023

Biên bản hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm, khắc
phục những tồn tại, hạn chế về công tác cải cách
hành chính năm 2022

x 100

Báo cáo 4/15/2023
BC số 24/BC-UBND về khắc phục các tồn tại,
hạn chế chế trong thực hiện một số tiêu chí, tiêu
chí thành phần về cải cách hành chính năm 2022

x 100

32
Rà soát, đánh giá đơn giản hóa thủ tục hành chính
theo Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 28/3/2023 của
UBND huyện Thanh Hà

Kế hoạch
Kế hoạch số 35/KH-UBND ngày 29/3/2023 về rà
soát, đánh giá đơn giản hóa TTHC trên địa bàn xã
Thanh Xá năm 2023

x 100

Thực hiện rà soát;
Báo cáo KQ rà

soát
Trước 5/6/2023

Báo cáo số 41/BC-UBND ngày 05/06/2023 về kết
quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm
2023 xã Thanh Xá

x 100

33

Kiểm tra việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục
hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông trên địa bàn huyện Thanh Hà năm 2023 theo
KH số 48/KH-UBND ngày 30/3/2023 của UBND
huyện

Báo cáo 11/15/2023

Báo cáo số 62/BC-UBND  ngày 02/8/2023  về
việc thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành
chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông tại UBND xã Thanh Xá

x 100

34
 Triển khai công tác cai nghiện ma túy và quản lý sau
cai nghiện ma túy năm 2023 theo kế hoạch số 51/KH-
UBND ngày 11/4/2023 của UBND huyện

Kế hoạch Năm 2023
Kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 13/4/2023 triển
khai công tác cai nghiên ma túy và quản lý sau cai
nghiện ma túy năm 2023

x 100
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35
BC sơ kết thực hiện xây dựng kế hoạch trường đạt
chuẩn quốc gia gia đoạn 2021-2025 theo công văn số
96/UBND-GDĐT ngày 30/3/2023 của UBND huyện

Báo cáo 4/13/2023
Báo cáo số 26-UBND ngày 12/4/2023 về thực
hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia
giai đoạn 2021-2025

x 100

36
Kiểm tra công tác cải cách hành chính nhà nước  tại
UBND xã theo kế hoạch số  53/KH-UBND ngày
18/4/2023 của UBND huyên

Báo cáo 5/15/2023
Báo cáo số 33/BC-UBND ngày 11/5/2023 về  Kết
quả thực hiện công tác cải cách hành chính từ
ngày 01/01/2023 đến ngày 30/4/2023

x 100

37 Công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 theo kế hoạch số
56/KH-UBND ngày 19/4/2023

Kế hoạch Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 28/4/2023 về
công tác văn thư, lưu trữ năm 2023 x 100

Quy chế
Quyết định số 75/QĐ-UBND  ngày 04/5/2023 ban
hành Quy chế công tác văn thư- lưu trữ  của
UBND xã Thanh Xá

x 100

38
Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã
năm 2023 theo Kế hoạch số 57/KH-UBND ngày
19/4/2023 của UBND huyện Thanh Hà

Kế hoạch 4/21/2023 Kế hoạch số 40/KH-UBND ngày 21/4/2023 về
triển khai Bộ tiêu chí quốc gia về y tế x 100

39

Truyền thông về Chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Thanh Hà
giai đoạn 2021-2025 theo  Kế hoạch số 55/KH-
UBND ngày 19/4/2023 của UBND huyện

Kế hoạch tuyên
truyền Năm 2023

Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 21/4/2023
Tuyên truyền về chương trình mục tiêu quốc gia
giảm nghèo GĐ 2021-2025 trên địa bàn xã

x 100

40
V/v tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
bệnh Covid19 trên địa bàn theo Công văn số
255/UBND- YT

Văn bản chỉ đạo Công văn số 23/UBND-VP ngày 28/4/2023 tăng
cường các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 x 100

41

V/v Cập nhật công khai danh mục thủ tục hành chính
cấp xã sửa đổi, bổ sung, thay thế theo Công văn số
260/UBND-VP ngày 24/4/2023 của UBND huyên
Thanh Hà

Rà soát cập nhật
TTHC

Chậm nhất ngày 28/4/2023

Công văn số 21/UBND-VP ngày 24/4/2023 V/v rà
soát danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh
vực Hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của
UBND cấp xã

x 100

Rà soát cập nhật
TTHC

Công văn số 22/UBND-VP ngày 24/4/2023 V/v rà
soát danh mục TTHC được sửa đổi, bổ sung lĩnh
vực BTXH thuộc thẩm quyền giải quyết của
UBND cấp xã

x 100

Công khai DM
TTHC

 Thông báo số 19/TB-UBND ngày 27/4/2023
Danh mục TTHC thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận
và Trả kết quả xã Thanh Xá (Thay thế thông báo
số 09/TB-UBND ngày 08/3/2023)

x 100

Niêm yết công
khai DMTTHC

Niêm yết tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả;
trên Trang TTĐT xã x 100
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42
V/v kiện toàn đội ngũ BCV pháp luật, TTV pháp luật,
HGV cơ sở theo Công văn số 262/UBND-TP  ngày
25/4/2023 của UBND huyện Thanh Hà

Ban hành Quyết
định Trước ngày 10/05/2023

Quyết định số 76/QĐ-UBND ngày 04/05/2023 về
việc công nhận Tuyên truyền viên pháp luật năm
2023

x 100

43

Về việc triển khai thực hiện Thông tư số 06/2023 /TT-
BTC ngày 31/01/2023 của Bộ Tài chính theo Công
văn số 264/UBND-TCKH ngày 27/04/2023 của
UBND huyện Thanh Hà

Đã triển khai thực hiện

44
V/v thực hiện công tác quản nhà nước về đất đai, tài
nguyên trên địa bàn huyện theo công văn số 266/
UBND-TNMT ngày 27/4/2023 của UBND huyện

Báo cáo 5/15/2023 Báo cáo biểu mẫu  số liệu ngày 12/5/2023 x 100

45
Về việc tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp
nghỉ lễ 30/4 - 01/5 theo 267/UBND-TCKH ngày
27/04/2023 của UBND huyện

Từ ngày 29/4- 03/5/2023 Thông báo phân công lịch trực và báo cáo x 100

46

“Về việc khảo sát nhu cầu NƠXH trên địa bàn gắn
với nhiệm vụ thực hiện Đề án Đầu tư xây dựng ít nhất
01 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập
thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-
2030” theo Công văn số 282/UBND-KTHT ngày
04/5/2023 của UBND huyện

Báo cáo  09/5/2023 Báo cáo biểu mẫu ngày 09/5/2023 x 100

47

V/v chỉ đạo thực hiện chuyển đổi số trong chi trả
lương hưu và trợ cấp BHXH, BHTN trên địa bàn
huyện Thanh Hà theo công văn số 304/CV-UBND
ngày 11/05/2023 của UBND huyện

12/31/2023 Đang triển khai thực hiện

48
V/v rà soát bổ sung dữ liệu đối với hộ nghèo, hộ cận
nghèo theo công văn số 299/UBND-LĐTBXH ngày
11/5/2023 của UBND huyện

5/23/2023 Đã thực hiện rà soát, bổ sung trên phần mềm x 100

49

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 19 tháng 4 năm
2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công
tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ
trong tình hình mới trên địa bàn huyện Thanh Hà theo
Kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 15/05/2023 của
UBND huyện

Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 11/5/2023 về
đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong vụ thu
hoạch vải năm 2023

x 100

50

V/v thực hiện Kế hoạch rà soát, đánh giá đơn giản
hóa thủ tục hành chính trên địa bàn huyện Thanh Hà
năm 2023 theo Công văn số 309/UBND-VP ngày
15/05/2023 của UBND huyện

Báo cáo 6/5/2023
Báo cáo số 41/BC-UBND ngày 05/06/2023 về kết
quả rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính năm
2023 xã Thanh Xá

x 100
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51
Về việc báo cáo kết quả thực hiện công tác dân vận 6
tháng đầu năm 2023 theo công văn số 312/UBND-
NV ngày 15/5/2023 của UBND huyện

Báo cáo 5/19/2023
Báo cáo số 38/BC-UBND ngày 25/05/2023 về kết
quả thực hiện công tác dân vận 6 tháng đầu năm
2023

x 100

52 V/v tổ chức các hoạt động nhân ngày Người cao tuổi
Việt Nam 06/6 theo Công văn số/UBND-LĐTBXH Báo cáo 6/7/2023 Đã thực hiện báo cáo số liệu x 100

53
Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hòa giải ở cơ sở theo
Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 17/5/2023 của
UBND huyện

Báo cáo 7/10/2023 Báo cáo số 57/BC-UBND ngày 07/7/2023 về tổng
kết 10 năm thi hành Luật Hoà giải ở cơ sở x 100

54
Về việc tổng hợp báo cáo số điểm cân, sản lượng, giá
vải quả hàng ngàytheo công văn số 327/UBND-
KTHT ngày 18/05/2023

Báo cáo 15 giờ hàng ngày Đã thực hiện báo cáo số liệu hàng ngày theo quy
định x 100

55
Triển khai Tháng hành động vì trẻ em và ngày hội
vào hè năm 2023 theo công văn số 63 /KH-UBND
ngày 15/5/2023 của UBND huyện

Kế hoạch
Kế hoạch số 45/KH-UBND ngày 23/5/2023 về
triển khai Tháng hành động vì trẻ em và ngày hội
vào hè năm 2023

x 100

Báo cáo 6/25/2023 Báo cáo số 48/KH-UBND ngày 22/6/2023 thực
hiện Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 x 100

56
V/v cập nhật công khai danh mục thủ tục hành chính
cấp xã sửa đổi bổ sung, thay thế theo công văn số
337/UBND-VP ngày 22/05/2023 của UBND huyện

Thông báo

5/24/2023

Thông báo số 22/TB-UBND  ngày 23/5/2023
danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận
tiếp nhận và trả kết quả

x 100

Báo cáo
Báo cáo số 36/TB-UBND  ngày 23/5/2023 danh
mục thủ tục hành chính thực hiện tại bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả

x 100

57 V/v báo cáo kết quả nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 Báo cáo 6/10/2023
Báo cáo số 42/BC-UBND ngày 09/6/2023 về kết
quả phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2023

x 100

58

V/v cung cấp danh sách trẻ em dưới 6 tuổi được đăng
ký khai sinh, đã được cấp thẻ BHYT qua trục  liên
thông Bộ Tư pháp, BHXH  theo Công văn số
355/UBND-TP

Danh sách 6/5/2023 Hoàn thành danh sách  ngày 31/5/2023 x 100

59
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi
trường thế giới (05/6), Ngày Đại dương thế giới
(08/6) năm 2023

Khẩu hiệu tuyên truyền x 100

60
Về việc phục vụ kiểm tra con dấu và giấy chứng nhận
đăng ký mẫu dấu của Công an tỉnh theo công văn số
372/UBND-VP ngày 01/6/2023 của UBND huyện

Danh sách 6/15/2023 Danh sách thống kê con dấu, giấy đăng ký mẫu
dấu ngày 05/6/2023 x 100
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61
V/v niêm yết, công khai danh mục thủ tục hành chính
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động -
Thương binh và Xã hội

Đã rà soát và thực hiện niêm yết công khai TTHC
theo quy định x 100

62

Về việc tổ chức Hoạt động hè và Chiến dịch thanh
niên tình nguyện hè năm 2023 theo Công văn số
386/UBND-VP ngày 05/06/2023 của UBND huyện
Thanh Hà

Kế hoạch
Kế hoạch số 01/KH- BCĐ ngày 16/6/2023 về
triển khai kế hoạch hoạt động hè và chiến dịch
thanh niên tình nguyện hè năm 2023

x 100

Báo cáo
Báo cáo số 02/BC-BCĐ ngày 26/8/2023 về kết
quả công tác hoạt động hè và chiến dịch thanh
niên tình nguyện hè năm 2023

x 100

63
V/v tăng cường công tác phòng, tránh tai nạn đuối
nước cho trẻ em, thanh thiếu niên trong năm 2023
theo Công văn số 381/UBND-CAH ngày 05/6/2023

Báo cáo 25/6/202
Thông báo tuyên truyền tăng cường công tác
phòng, tránh tai nạn đuối nước cho trẻ em, thanh
thiếu niên trong năm 2023

x 100

64
V/v báo cáo về người chấp hành xong án phạt tù năm
2022 và 5 tháng đầu năm theo công văn số 380/
UBND-LĐTBXH ngày 05/6/2023 của UBND huyện

Báo cáo 6/5/2023 Báo cáo biểu mẫu x 100

65

Khảo sát, thu thập thông tin, thực trạng về Người
khuyết tật tại cộng đồng năm 2023 trên địa bàn huyện
Thanh Hà theo Kế hoạch số 67/KH-UBND này
05/6/2023 của UBND huyện

Phiếu khảo sát 13/6-03/7 Nộp phiếu khảo sát x 100

Báo cáo 7/20/2023 Báo cáo bằng biểu mẫu x 100

66

V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống
TNTT, đặc biệt là đuối nước trẻ em theo công văn số
406/UBND-LĐTBXH ngày 13/06/2023 của UBND
huyện

Thông báo tuyên truyền tăng cường công tác
phòng, chống TNTT, đặc biệt là đuối nước trẻ em x 100

67

Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa
XHCN Việt Nam - 09/11” năm 2023 trên địa bàn
huyện Thanh Hà theo Kế hoạch số 74/KH-UBND
ngày 28/06/2023 của UBND huyện

Kế hoạch

Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 25/7/2023 về tổ
chức hưởng ứng  "ngày pháp luật nước Cộng hoà
xã hội  chủ nghĩa việt Nam 09/11 trên địa bàn xã
năm 2023

x 100

68 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương
binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) theo kế hoạch
số 76/KH-UBND ngày 30/06/2023 của UBND huyện

Kế hoạch
Kế hoạch số 48/KH-UBND ngày 06/07/2023 về
tổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày
TBLS (27/7/1947-27/7/2023

x 100

Báo cáo Biểu mẫu báo cáo ngày 28/7/2023 về tổng hợp các
hoạt động  ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2023 x 100

STT Nhiệm vụ được giao
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69

Kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính nhà
nước tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023
theo thông báo số 26/TB-UBND ngày 30/06/2023 của
UBND huyện

Báo cáo khắc
phục

8/2/2023

Báo cáo  số 61/BC-UBND ngày 31/7/2023 về
khắc phục  những hạn chế tồn tại sau cuộc kiểm
tra thực hiện công tác cải cách hành chính năm
2023

x 100

70

V/v tiếp tục thực hiện giải quyết chế độ chính sách
theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 06/11/ 2011
của Thủ tướng Chính phủ theo công văn số
471/UBND-LĐTBXH ngày 03/07/2023 của UBND
huyện

Thông báo
Thông báo việc tiếp tục triển khai giai quyết chế
độ chính sách theo Quyết định số 62/QĐ-TTg
ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ

x 100

71
V/v đôn đốc thực hiện một số nhiệm vụ về cải cách
thủ tục hành chính theo công văn số 487/UBND-VP
ngày 06/07/2023 của UBND huyện

Thông báo số 33/TB-UBND ngày 08/8/2023 về
phân công công chức  phụ trách tự đánh giá, xác
định chỉ số cải cách hành chính của UBND xã
năm 2023

x 100

Quyết định số 121/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 về
kiện toàn BCĐ Cải cách hành chính xã Thanh Xá
giai đạn 2021-2025                                     Quyết
định số 122/QĐ-UBND ngày 09/8/2023 về phân
công thực hiệ nhiệm vụ cảu cách hành chính trên
địa bàn xã

x 100

72 Công văn số 491/UBND-VP ngày 07/07/2023 của
UBND huyện V/v chuyển đơn kiến nghị, phản ánh

Báo cáo số 64/BC-UBND ngày 08/8/2023 về kết
quả giải quyết đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn
Khới, thôn 3 xã Thanh Xá

x 100

73

Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động,
phòng chống bệnh nghề nghiệp huyện Thanh Hà giai
đoạn 2023 - 2030 theo Kế hoạch số 85/KH-UBND
ngày 18/07/2023 của UBND huyện

Báo cáo 12/10/2023 Chưa đến thời điểm báo cáo

74

V/v thực hiện rà soát, tổng hợp để hỗ trợ nhà ở cho
người có công với cách mạng theo công văn số 534
/UBND-LĐTBXH ngày 20/07/2023 của UBND
huyện

Lập danh sách theo biểu mẫu x 100

75

“V/v tổng hợp nhu cầu di chuyển đường điện, cột
điện phục vụ mở rộng đường giao thông trong xây
dựng Nông thôn mới” theo công văn số 555/UBND-
KTHT ngày 25/07/2023 của UBND huyện

Báo cáo 8/31/2023

Báo cáo số  69/BC-UBND  ngày 18/8/2023 về
Tổng hợp nhu cầu di chuyển đường điện, cột điện
phục vụ mở rộng đường giao thông trong xây
dựng nông thôn mới

x 100

STT Nhiệm vụ được giao
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76

V/v công khai danh mục thủ tục hành chính quy định
mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ
công trực tuyến theo công văn số 556/UBND-VP
ngày 25/07/2023 của UBND huyện

Thông báo số 30/TB-UBND ngày 27/7/2023 về
công khai danh mục thủ tục hành chính quy định
mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ
công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết
qủa xã Thanh Xá

x 100

77

V/v lập danh sách, tổng hợp số liệu người cao tuổi đủ
điều kiện chúc thọ, mừng thọ năm 2024 theo công
văn số 568/UBND-LĐTBXH  ngày 31/07/ 2023 của
UBND huyện

Báo cáo 8/8/2023 Lập danh sách, tổng hợp số liệu người cao tuổi đủ
điều kiện chúc thọ, mừng thọ năm 2024 x 100

78
V/v thống kê nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn quản
lý theo công văn số 576/UBND-TNMT ngày 01/08
/2023 của UBND huyện

8/9/2023
Thống kê Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh
thuộc các sông suối, kênh, mương ngày 03/8/
2023 của UBND xã

x 100

79

V/v thống kê các trường hợp hộ gia đình, cá nhân
tặng cho QSD đất vào mục đích công cộng phải đo
đạc cấp đổi GCN đã cấp theo công văn số 575/
UBND-TNMT ngày 01/08/2023 của UBND huyện

Danh sách Trước 05/8/2023
Danh sách thống kê các hộ gia đình, cá nhân tặng
cho QSD đất vào mục đích công cộng  ngày
03/8/2023 của UBND xã

x 100

80

V/v đôn đốc nộp báo cáo cung cấp thông tin quy
hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng từ 01/01/
2015 đến 31/12/2022 theo công văn số 314/UBND-
KTHT ngày 08/08/2023 của UBND huyện

8/8/2023
Danh mục các đồ án quy hoạch chi tiết thực hiện
trên địa bàn giai đoạn từ 01/01/2015 - 31/12/2022,
ngày 07/7/2023 của UBND xã

x 100

81

V/v đăng ký huấn luyện kỹ thuật an toàn trong lĩnh
vực kinh doanh khí (Gas) theo công văn số 614/
UBND -KTHT ngày 14/08/2023 của UBND huyện

Danh sách
Danh sách đăng ký huấn luyện kỹ thuật an toàn
trong lĩnh vực kinh doanh khí Gas ngày 07/8/
2023 của UBND xã

x 100

82

Về tuyên truyền hoạt động tổng kiểm soát xe ô tô
kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hoá bằng
xe container theo công văn số 628/UBND-KTHT
ngày 16/08/2023 của UBND huyện

Bài tuyên truyền trên đài truyền thanh xã x 100

83

Về việc chỉ đạo thu gom, xử lý bao gói thuốc BVTV
để bảo vệ môi trường theo công văn số 627/UBND-
NN&PTNT ngày 16/08/2023 của UBND huyện

Đã tổ chức thu gom bao bì TBVTV vào ngày
21/8/2023 x 100

84

Kết luận kết quả kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục
hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên
thông tại các phòng chuyên môn thuộc UBND huyện
và UBND các xã, thị trấn theo Thông báo số 42/TB-
UBND ngày 17/08/2023 của UBND huyện

Đang thực hiện khắc phục các tồn tại hạn chế sau
tự kiếm tra

STT Nhiệm vụ được giao
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85

 V/v triển khai thực hiện Thông tư số 03/2023/TT-
BTP ngày 02/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và
đẩy mạnh thực hiện liên thông 2 nhóm TTHC liên
quan đến ĐKKS, ĐKKT theo công văn số 636/
UBND-TP ngày 18/8/2023 của UBND huyện

Đang triển khai thực hiện Đăng ký khai sinh liên
thông

86

V/v tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số
09/2023/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh
theo công văn số 632/UBND-LĐTBXH ngày
17/08/2023 của UBND huyện

Tổ chức tuyên truyền Nghị quyết số 09/2023/ NQ-
HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh định một
số nội dung chi và mức chi cho người cai nghiện
ma túy, người làm công tác cai nghiện ma túy trên
địa bàn tỉnh Hải Dương

x 100

87

Thống kê các TTHC có khai thác thông tin trong cơ
sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo công văn số
650/UBND-VP ngày 24/8/2023 của UBND huyện

Báo cáo thống kê
danh mục TTHC 8/25/2023 Báo cáo số 72/BC-UBND ngày  25/8/2023 về việc

thống kê các thủ tục hành chính có khai thác
thông tin trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

x 100

88

Về việc hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà
nước năm 2024, Kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm
2024-2026 theo công văn số 643 /UBND-TCKH ngày
21/8/2023

8/25/2023 Biểu dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 x 100

89

Về việc tăng cường phối hợp rà soát, chuẩn hóa dữ
liệu Mã số thuế cá nhân theo công văn số 640/ UBND
- VP ngày 21/8/2023

9/30/2023 Đang triển khai thực hiện

90

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 04/5/2023 của
Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao
chất lượng giáo dục nghề nghiệp đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045 trên địa bàn huyện Thanh Hà theo
Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 22/8/2023

10/12 hàng năm
Công văn số 34/UBND-LĐTBXH ngày 08/8/2023
về việc đăng ký đào tạo chuyển đổi nghề  nhu cầu
đào tạo nghề trên địa bàn xã

x 100

91

Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên
địa bàn huyện Thanh Hà, giai đoạn  2023-2025 theo
Kế hoạch số 96/KH-UBND  ngày 22/8/2023 của
UBND huyện

11/25/2023 Đang triển khai thực hiện các bước theo hướng
dẫn của cấp trên

92

Về việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong dịp
lễ quốc khánh 02/9/2023 và tháng cao điểm ATGT
cho học sinh đến trường theo công văn số 655/
UBND-KTHT ngày 28/8/2023 của UBND huyện

Kế hoạch

Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 31/8/2023 về
đảm bảo trật tự ATGT  trong dịp lễ Quốc  khánh
02/9/2023 và tháng cao điểm ATGT cho học sinh
đến trường

x 100

Báo cáo 9/30/2023 Chưa đến thời điểm báo cáo
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93

Rà soát báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng
đất năm 2023 và đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm
2024 cấp huyện theo Công văn số 654-UBND-TNMT
ngày 28/8/2023 của UBND huyện

Báo cáo 9/20/2023 Đang triển khai thực hiện chưa đến thời điểm báo
cáo

94
Tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ
Quốc khánh 02/9 theo Công văn số 664/UBND-VP
ngày 30/8/2023 của UBND huyện

Phân công lịch
trực 8/31/2023

Thông báo số 39//TB-UBND ngày 30/8/2023 của
UBND xã về  phân công lịch trực và báo cáo tình

hình trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh  02/92023
x 100

95

Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn xử lý hoạt động khai
thác khoáng sản trái phép dịp nghỉ lễ Quốc khánh
02/9/2023 theo công văn số 657/UBND-TNMT ngày
29/8/2023 của UBND huyện

96
Về việc tổ chức tết Trung thu năm 2023 theo công
văn số 670/UBND-LĐTBXH ngày 30/8/2023 của
UBND huyện

Báo cáo 10/4/2023 Đang triển khai thực hiện chưa đến thời điểm báo
cáo
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SỔ ĐĂNG KÝ VĂN BẢN ĐẾN T6-T8

Số đến Số ký hiệu Nơi gửi Ngày văn bản Ngày đến Trích yếu Đơn vị xử lý

644 406/UBND-LĐTBXHHuyện Thanh Hà 13/06/2023 13/06/2023 V/v tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống TNTT, đặc biệt là đuối nước trẻ em Cao Văn Cường;
Nguyễn Văn Mười;
Nguyễn Văn Tỉnh;
Phạm Văn Kiên;
Phạm Thị Mây; Cao
Văn Cường;

653 230/BC-UBNDHuyện Thanh Hà 18/06/2023 18/06/2023 Công tác Kiểm soát thủ tục hành chính, triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông và thực hiện TTHC trên môi trường điện tử quý II năm 2023Cao Văn Cường;
Cao Văn Cường;
Nguyễn Văn Tỉnh;
Quách Thị Oanh;
Nguyễn Văn Cường;
Nguyễn Văn Mười;
Phạm Thị Mây;
Quách Thị Khánh
Trang;

667 437/UBND-TNMTHuyện Thanh Hà 22/06/2023 22/06/2023 V/v Hướng dẫn lập hồ sơ cấp GCNQSD đất ở cho những trường hợp đang sử dụng đất tăng thêm do vi phạm pháp luật về đất đai trước ngày 01/7/2014; chuyển mục đích sử dụng đất vườn, ao không được công nhận là đất ở sang đất ở trên địa bàn huyệnCao Văn Cường;
Cao Văn Cường;
Cao Việt Tiến; Phạm
Thị Mây;689 74/KH-UBND Huyện Thanh Hà 28/06/2023 28/06/2023 Tổ chức hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - 09/11” năm 2023 trên địa bàn huyện Thanh Hà Cao Văn Cường;
Cao Văn Cường;
Nguyễn Văn Mười;
Phạm Thị Mây;
Nguyễn Văn Cường;

702 76/KH-UBND Huyện Thanh Hà 30/06/2023 30/06/2023 KẾ HOẠCHTổ chức các hoạt động kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023) Cao Văn Cường;
Nguyễn Văn Mười;
Nguyễn Văn Tỉnh;
Phạm Thị Mây; Cao
Văn Cường;

705 26/TB-UBND Huyện Thanh Hà 30/06/2023 30/06/2023 Kết quả kiểm tra công tác Cải cách hành chính nhà nước tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện năm 2023 Cao Văn Cường;
Cao Văn Cường;
Quách Thị Khánh
Trang; Cao Việt
Tiến; Nguyễn Văn
Cường; Nguyễn Văn
Mười; Nguyễn Văn
Tỉnh; Quách Thị Mai
Loan; Phạm Thị
Mây; Quách Thị
Oanh;

709 79/KH-UBND Huyện Thanh Hà 30/06/2023 01/07/2023 Kê hoạch Chuyển đổi số huyện Thanh Hà năm 2023 Cao Văn Cường;
Cao Văn Cường;
Quách Thị Khánh
Trang; Quách Thị
Oanh; Nguyễn Văn
Mười; Nguyễn Văn
Tỉnh; Quách Thị Mai
Loan; Cao Việt Tiến;
Phạm Thị Mây;
Nguyễn Văn Cường;

726 471/UBND-LĐTBXHHuyện Thanh Hà 03/07/2023 04/07/2023 V/v tiếp tục thực hiện giải quyết chế độ chính sách theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg ngày 06/11/2011 của Thủ tướng Chính phủCao Văn Cường;
Quách Thị Khánh
Trang; Nguyễn Văn
Tỉnh; Mạc Đức
Chinh; Phạm Thị
Mây; Cao Văn
Cường;

728 472/UBND-VPHuyện Thanh Hà 04/07/2023 04/07/2023 V/v đẩy mạnh triển khai thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ Cao Văn Cường;
Cao Văn Cường;
Nguyễn Văn Mười;
Nguyễn Văn Cường;
Phạm Thị Mây;
Quách Thị Khánh
Trang;

737 487/UBND-VPHuyện Thanh Hà 06/07/2023 06/07/2023 V/v đôn đốc thực hiện một số nhiệm vụ về cải cách thủ tục hành chính Cao Văn Cường;
Cao Văn Cường;
Quách Thị Khánh
Trang; Cao Việt
Tiến; Nguyễn Văn
Cường; Nguyễn Văn
Mười; Nguyễn Văn
Tỉnh; Quách Thị Mai
Loan; Phạm Thị
Mây; Quách Thị
Oanh;

740 491/UBND-VPHuyện Thanh Hà 07/07/2023 07/07/2023 V/v chuyển đơn kiến nghị, phản ánh Cao Văn Cường;
Cao Việt Tiến;
Quách Thị Khánh
Trang; Cao Văn
Cường; Quách Thị
Oanh; Nguyễn Văn
Cường; Phạm Thị
Mây;

746 82/KH-UBND Huyện Thanh Hà 10/07/2023 10/07/2023 Tổ chức thực hiện Kết luận số 766/KL-TTr ngày 29/6/2023 của Thanh tra tỉnh Hải Dương Cao Văn Cường;
Quách Thị Mai Loan;
Cao Việt Tiến; Phạm
Thị Mây; Cao Văn
Cường;

752 261/BC-UBNDHuyện Thanh Hà 10/07/2023 11/07/2023 Kết quả rà soát danh mục các thủ tục hành chính đủ điều kiện cung cấp qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn huyện Thanh HàCao Văn Cường;
Cao Văn Cường;
Quách Thị Khánh
Trang; Cao Việt
Tiến; Nguyễn Văn
Cường; Nguyễn Văn
Mười; Nguyễn Văn
Tỉnh; Quách Thị Mai
Loan; Phạm Thị
Mây; Quách Thị
Oanh;

787 85/KH-UBND Huyện Thanh Hà 18/07/2023 18/07/2023 Chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp huyện Thanh Hà giai đoạn 2023 - 2030 Cao Văn Cường;
Cao Văn Cường;
Cao Việt Tiến;
Nguyễn Văn Tỉnh;
Quách Thị Mai Loan;
Phạm Thị Mây;
Nguyễn Văn Mười;

794 2311/QĐ-UBNDHuyện Thanh Hà 19/07/2023 19/07/2023 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn huyện Thanh Hà năm 2023Cao Văn Cường;
Quách Thị Khánh
Trang; Phạm Thị
Mây; Cao Văn
Cường;

796 287/BC-UBNDHuyện Thanh Hà 18/07/2023 20/07/2023 Tổng kết 10 năm thi hành Luật hòa giải ở cơ sở Cao Văn Cường;
Cao Văn Cường;
Nguyễn Văn Cường;
Phạm Thị Mây;797 535/UBND-NVHuyện Thanh Hà 20/07/2023 20/07/2023 Về việc báo cáo thực trạng hoạt động của các hiện tượng thờ cúng liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh Cao Văn Cường;
Cao Văn Cường;
Nguyễn Văn Mười;
Phạm Thị Mây;
Quách Thị Oanh;

798 534/UBND-LĐTBXHHuyện Thanh Hà 20/07/2023 20/07/2023 V/v thực hiện rà soát, tổng hợp để hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng Cao Văn Cường;
Cao Văn Cường;
Nguyễn Văn Tỉnh;
Phạm Thị Mây;820 555/UBND-KTHTHuyện Thanh Hà 25/07/2023 25/07/2023 “V/v tổng hợp nhu cầu di chuyển đường điện, cột điện phục vụ mở rộng đường giao thông trong xây dựng Nông thôn mới” Cao Văn Cường;
Cao Việt Tiến;
Nguyễn Thị Thúy;
Cao Văn Cường;823 556/UBND-VPHuyện Thanh Hà 25/07/2023 26/07/2023 V/v công khai danh mục thủ tục hành chính quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến Cao Văn Cường;
Cao Văn Cường;
Quách Thị Khánh
Trang; Nguyễn Văn
Cường; Quách Thị
Mai Loan; Nguyễn
Thị Thúy; Nguyễn
Văn Mười;

832 2510/QĐ-UBNDHuyện Thanh Hà 31/07/2023 31/07/2023 QUYẾT ĐỊNHV/v kiện toàn Ban An toàn giao thông huyện Thanh Hà Nguyễn Thị Thúy;



834 568/UBND-LĐTBXHHuyện Thanh Hà 31/07/2023 31/07/2023 V/v lập danh sách, tổng hợp số liệu người cao tuổi đủ điều kiện chúc thọ, mừng thọ năm 2024 Cao Văn Cường;
Nguyễn Văn Tỉnh;
Nguyễn Thị Thúy;
Cao Văn Cường;837 576/UBND-TNMTHuyện Thanh Hà 01/08/2023 01/08/2023 V/v thống kê nguồn nước nội tỉnh trên địa bàn quản lý Cao Văn Cường;
Cao Văn Cường;
Cao Việt Tiến;
Nguyễn Thị Thúy;838 575/UBND-TNMTHuyện Thanh Hà 01/08/2023 01/08/2023 V/v thống kê các trường hợp hộ gia đình, cá nhân tặng cho QSD đất vào mục đích công cộng phải đo đạc cấp đổi GCN đã cấpCao Văn Cường;
Quách Trung Quảng;
Cao Việt Tiến;
Nguyễn Thị Thúy;
Cao Văn Cường;

840 38/TB-UBND Huyện Thanh Hà 31/07/2023 31/07/2023 Công khai danh mục thủ tục hành chính quy định mức thu lệ phí đối với hoạt động cung cấp dịch vụ công trực tuyến tại Bộ Phận Tiếp nhận và trả kết quả huyện Thanh HàCao Văn Cường;
Cao Văn Cường;
Quách Thị Khánh
Trang; Quách Thị
Oanh; Nguyễn Văn
Cường; Nguyễn Văn
Tỉnh; Quách Thị Mai
Loan; Nguyễn Thị
Thúy; Nguyễn Văn
Mười;

862 314/UBND-KTHTHuyện Thanh Hà 08/08/2023 08/08/2023 V/v đôn đốc nộp báo cáo cung cấp thông tin quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng từ 01/01/2015 đến 31/12/2022 Cao Văn Cường;
Cao Việt Tiến;
Nguyễn Thị Thúy;
Cao Văn Cường;867 2627/QĐ-UBNDHuyện Thanh Hà 10/08/2023 10/08/2023 Kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Thanh Hà Cao Văn Cường;
Cao Văn Cường;
Quách Thị Khánh
Trang; Nguyễn Thị
Thúy; Nguyễn Văn
Cường;

868 92/KH-UBND Huyện Thanh Hà 10/08/2023 10/08/2023 Triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thuộc lĩnh vực Y tế trên địa bàn huyện Thanh HàCao Văn Cường;
Quách Thị Khánh
Trang; Nguyễn Văn
Mười; Cao Việt Tiến;
Nguyễn Thị Thúy;
Cao Văn Cường;



PHỤ LỤC SỐ 2

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ ĐƯỢC UBND HUYỆN, CHỦ TỊCH UBND HUYỆN GIAO CHO UBND XÃ NĂM 2023
(Kèm theo Báo cáo số .........BC-UBND ngày  10/9/2023 của UBND xã Thanh Xá

STT Nhiệm vụ được giao

Yêu cầu thực hiện Kết quả thực hiện năm 2022) Tỷ lệ khối
lượng hoàn
thành (%)
/Tổng số
nhiệm vụ
được giao

Ghi chú
(Giải
trình
việc

chậm,
muộn

Ghi
chúSản phẩm Thời gian yêu cầu hoàn thành Sản phẩm

Thời gian ban
hành

Đúng
hạn

Quá
hạn

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

Xây dựng kế hoạch cải cách
hành chính năm 2023 theo Kế
hoạch số 120/KH-UBND ngày
23/12/2022 của UBND huyện

Kế hoạch Kế hoạch hoàn thành
trong quý IV/2022;

Kế hoạch số 63/KH-UBND, ngày
30/12/2022 của UBND xã  về cải
cách hành chính nhà nước năm
2023

x 100

Báo cáo
Báo cáo hoàn thành
chậm nhất vào ngày 11
của tháng cuối quý

Báo cáo số 16/BC-UBND ngày
10/3/2023 về kết quả thực hiện
công tác CCHC quý I/2022

x 100

2

Xây dựng kế hoạch tuyên
truyền CCHC năm 2023 (theo
yêu cầu tại KH số 13/KH-
UBND ngày 01/02/2023 của
UBND huyện)

Kế hoạch Hoàn thành trong quý I
năm 2023;

Kế hoạch 12/KH-UBND, ngày 06
tháng 02 năm 2023  về tuyên
truyền CCHC năm 2023;

x 100

1

V/v tiếp tục tăng cường công
tác phòng, chống TNTT, đặc
biệt là đuối nước trẻ em theo
công văn số 406/UBND-
LĐTBXH ngày 13/06/2023 của
UBND huyện



2

V/v Hướng dẫn lập hồ sơ cấp
GCNQSD đất ở cho những
trường hợp đang sử dụng đất
tăng thêm do vi phạm pháp luật
về đất đai trước ngày
01/7/2014; chuyển mục đích sử
dụng đất vườn, ao không được
công nhận là đất ở sang đất ở
trên địa bàn huyện theo công
văn số 437/UBND-TNMT
ngày 22/06/2023 của UBND
huyện

3

Tổ chức hưởng ứng “Ngày
Pháp luật nước Cộng hòa
XHCN Việt Nam - 09/11” năm
2023 trên địa bàn huyện Thanh
Hà theo Kế hoạch số 74/KH-
UBND ngày 28/06/2023 của
UBND huyện

4

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm
76 năm ngày Thương binh -
Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2023)
theo kế hoạch số 76/KH-
UBND ngày 30/06/2023 của
UBND huyện

STT Nhiệm vụ được giao

Yêu cầu thực hiện Kết quả thực hiện năm 2022) Tỷ lệ khối
lượng hoàn
thành (%)
/Tổng số
nhiệm vụ
được giao

Ghi chú
(Giải
trình
việc

chậm,
muộn

Ghi
chúSản phẩm Thời gian yêu cầu hoàn thành Sản phẩm

Thời gian ban
hành

Đúng
hạn

Quá
hạn



5

Kết quả kiểm tra công tác Cải
cách hành chính nhà nước tại
các xã, thị trấn trên địa bàn
huyện năm 2023 theo thông
báo số 26/TB-UBND ngày
30/06/2023 của UBND huyện

6

Kế hoạch số 79/KH-UBND
ngày 30/06/2023 của UBND
huyện về Chuyển đổi số huyện
Thanh Hà năm 2023

7

V/v tiếp tục thực hiện giải
quyết chế độ chính sách theo
Quyết định 62/2011/QĐ-TTg
ngày 06/11/2011 của Thủ
tướng Chính phủ theo công văn
số 471/UBND-LĐTBXH ngày
03/07/2023  của UBND huyện

8

V/v đẩy mạnh triển khai thực
hiện Quyết định số
45/2016/QĐ-TTg ngày 19
tháng 10 năm 2016 của Thủ
tướng Chính phủ theo công văn
số  472/UBND-VP ngày
04/07/2023 của UBND huyện

STT Nhiệm vụ được giao

Yêu cầu thực hiện Kết quả thực hiện năm 2022) Tỷ lệ khối
lượng hoàn
thành (%)
/Tổng số
nhiệm vụ
được giao

Ghi chú
(Giải
trình
việc

chậm,
muộn

Ghi
chúSản phẩm Thời gian yêu cầu hoàn thành Sản phẩm

Thời gian ban
hành

Đúng
hạn

Quá
hạn



9

V/v đôn đốc thực hiện một số
nhiệm vụ về cải cách thủ tục
hành chính theo công văn số
487/UBND-VP ngày
06/07/2023 của UBND huyện

10

Công văn số 491/UBND-VP
ngày 07/07/2023 của UBND
huyện V/v chuyển đơn kiến
nghị, phản ánh

11

Tổ chức thực hiện Kết luận số
766/KL-TTr ngày 29/6/2023
của Thanh tra tỉnh Hải Dương
theo kế hoạch số82/KH-UBND
ngày 10/07/2023 của UBND
huyện

12

Báo cáo số 261/BC-UBND
ngày 10/07/2023 của UBND
huyện vềKết quả rà soát danh
mục các thủ tục hành chính đủ
điều kiện cung cấp qua dịch vụ
bưu chính công ích trên địa bàn
huyện Thanh Hà

STT Nhiệm vụ được giao

Yêu cầu thực hiện Kết quả thực hiện năm 2022) Tỷ lệ khối
lượng hoàn
thành (%)
/Tổng số
nhiệm vụ
được giao

Ghi chú
(Giải
trình
việc

chậm,
muộn

Ghi
chúSản phẩm Thời gian yêu cầu hoàn thành Sản phẩm

Thời gian ban
hành

Đúng
hạn

Quá
hạn



13

Chăm sóc và nâng cao sức
khỏe người lao động, phòng
chống bệnh nghề nghiệp huyện
Thanh Hà giai đoạn 2023 -
2030 theo Kế hoạch số 85/KH-
UBND ngày 18/07/2023 của
UBND huyện

14

QĐ số 2311/QĐ-UBND ngày
19/07/2023 của UBND huyện
Về việc thành lập Đoàn kiểm
tra công tác kiểm soát thủ tục
hành chính và thực hiện cơ chế
một cửa, một cửa liên thông
trên địa bàn huyện Thanh Hà
năm 2023

15

Báo cáo số 287/BC-UBND
ngày18/07/2023 của UBND
huyện Tổng kết 10 năm thi
hành Luật hòa giải ở cơ sở

16

Về việc báo cáo thực trạng hoạt
động của các hiện tượng thờ
cúng liên quan đến Chủ tịch Hồ
Chí Minh theo công văn số
535/UBND-NV ngày
20/07/2023 của UBND huyện

STT Nhiệm vụ được giao

Yêu cầu thực hiện Kết quả thực hiện năm 2022) Tỷ lệ khối
lượng hoàn
thành (%)
/Tổng số
nhiệm vụ
được giao

Ghi chú
(Giải
trình
việc

chậm,
muộn

Ghi
chúSản phẩm Thời gian yêu cầu hoàn thành Sản phẩm

Thời gian ban
hành

Đúng
hạn

Quá
hạn



17

V/v thực hiện rà soát, tổng hợp
để hỗ trợ nhà ở cho người có
công với cách mạng theo công
văn số 534/UBND-LĐTBXH
ngày 20/07/2023 của UBND
huyện

18

“V/v tổng hợp nhu cầu di
chuyển đường điện, cột điện
phục vụ mở rộng đường giao
thông trong xây dựng Nông
thôn mới” theo công văn số
555/UBND-KTHT ngày
25/07/2023 của UBND huyện

19

V/v công khai danh mục thủ
tục hành chính quy định mức
thu lệ phí đối với hoạt động
cung cấp dịch vụ công trực
tuyến theo công văn số
556/UBND-VP ngày
25/07/2023 của UBND huyện

20

QUYẾT ĐỊNH 2510/QĐ-
UBND ngày 31/07/2023 của
UBND huyện V/v kiện toàn
Ban An toàn giao thông huyện
Thanh Hà

STT Nhiệm vụ được giao

Yêu cầu thực hiện Kết quả thực hiện năm 2022) Tỷ lệ khối
lượng hoàn
thành (%)
/Tổng số
nhiệm vụ
được giao

Ghi chú
(Giải
trình
việc

chậm,
muộn

Ghi
chúSản phẩm Thời gian yêu cầu hoàn thành Sản phẩm

Thời gian ban
hành

Đúng
hạn

Quá
hạn



21

V/v lập danh sách, tổng hợp số
liệu người cao tuổi đủ điều kiện
chúc thọ, mừng thọ năm 2024
theo công văn số 568/UBND-
LĐTBXH  ngày 31/07/2023
của UBND huyện

22

V/v thống kê nguồn nước nội
tỉnh trên địa bàn quản lý theo
công văn số 576/UBND-
TNMT ngày 01/08/2023 của
UBND huyện

23

V/v thống kê các trường hợp hộ
gia đình, cá nhân tặng cho QSD
đất vào mục đích công cộng
phải đo đạc cấp đổi GCN đã
cấp theo công văn số
575/UBND-TNMT ngày
01/08/2023 của UBND huyện

24

Công khai danh mục thủ tục
hành chính quy định mức thu lệ
phí đối với hoạt động cung cấp
dịch vụ công trực tuyến tại Bộ
Phận Tiếp nhận và trả kết quả
huyện Thanh Hà theo Thông
báo số 38/TB-UBND  ngày
31/07/2023 của UBND huyện

STT Nhiệm vụ được giao

Yêu cầu thực hiện Kết quả thực hiện năm 2022) Tỷ lệ khối
lượng hoàn
thành (%)
/Tổng số
nhiệm vụ
được giao

Ghi chú
(Giải
trình
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chậm,
muộn

Ghi
chúSản phẩm Thời gian yêu cầu hoàn thành Sản phẩm

Thời gian ban
hành

Đúng
hạn

Quá
hạn



25

V/v đôn đốc nộp báo cáo cung
cấp thông tin quy hoạch và
thực hiện quy hoạch xây dựng
từ 01/01/2015 đến 31/12/2022
theo công văn số 314/UBND-
KTHT ngày 08/08/2023 của
UBND huyện

26

QĐ số 2627/QĐ-UBND ngày
10/08/2023 của UBND huyện
Kiện toàn Hội đồng phối hợp
phổ biến, giáo dục pháp luật
huyện Thanh Hà

27

Triển khai thực hiện Chương
trình hành động của Ủy ban
nhân dân tỉnh về phát triển kinh
tế - xã hội và bảo đảm quốc
phòng, an ninh vùng đồng bằng
Sông Hồng đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2045 thuộc lĩnh
vực Y tế trên địa bàn huyện
Thanh Hà theo Kế hoạch số
92/KH-UBND ngày
10/08/2023 của UBND huyện

STT Nhiệm vụ được giao

Yêu cầu thực hiện Kết quả thực hiện năm 2022) Tỷ lệ khối
lượng hoàn
thành (%)
/Tổng số
nhiệm vụ
được giao

Ghi chú
(Giải
trình
việc

chậm,
muộn

Ghi
chúSản phẩm Thời gian yêu cầu hoàn thành Sản phẩm
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hành

Đúng
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Quá
hạn



28

V/v đăng ký huấn luyện kỹ
thuật an toàn trong lĩnh vực
kinh doanh khí (Gas) theo công
văn số 614/UBND-KTHT ngày
14/08/2023 của UBND huyện

29

V/v rà soát, công khai các thủ
tục hành chính được UBND
tỉnh sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ,
công bố mới thuộc thẩm quyền
tiếp nhận, giải quyết của cấp
huyện, cấp xã theo công văn số
625/UBND-VP ngày
15/08/2023 của UBND huyện

30

Về tuyên truyền hoạt động tổng
kiểm soát xe ô tô kinh doanh
vận tải hành khách, vận tải
hàng hoá bằng xe container
theo công văn số 628/UBND-
KTHT ngày 16/08/2023 của
UBND huyện

31

Về việc chỉ đạo thu gom, xử lý
bao gói thuốc BVTV để bảo vệ
môi trường theo công văn số
627/UBND-NN&PTNT ngày
16/08/2023 của UBND huyện

STT Nhiệm vụ được giao

Yêu cầu thực hiện Kết quả thực hiện năm 2022) Tỷ lệ khối
lượng hoàn
thành (%)
/Tổng số
nhiệm vụ
được giao

Ghi chú
(Giải
trình
việc

chậm,
muộn

Ghi
chúSản phẩm Thời gian yêu cầu hoàn thành Sản phẩm

Thời gian ban
hành

Đúng
hạn

Quá
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32

Kết luận kết quả kiểm tra công
tác kiểm soát thủ tục hành
chính và thực hiện cơ chế một
cửa, một cửa liên thông tại các
phòng chuyên môn thuộc
UBND huyện và UBND các
xã, thị trấn theo Thông báo số
42/TB-UBND ngày 17/08/2023
của UBND huyện

33

V/v tổ chức triển khai thực hiện
Nghị quyết số 09/2023/NQ-
HĐND ngày 13/7/2023 của
HĐND tỉnh theo công văn số
632/UBND-LĐTBXH ngày
17/08/2023 của UBND huyện

34

V/v thống nhất lựa chọn tên
gọi, nơi đặt trụ sở làm việc của
ĐVHC mới được thành lập sau
khi thưc hiện sắp xếp, giai đoạn
2023-2025 theo công văn số
633/UBND-NV ngày
17/08/2023 của UBND huyện

STT Nhiệm vụ được giao

Yêu cầu thực hiện Kết quả thực hiện năm 2022) Tỷ lệ khối
lượng hoàn
thành (%)
/Tổng số
nhiệm vụ
được giao

Ghi chú
(Giải
trình
việc

chậm,
muộn

Ghi
chúSản phẩm Thời gian yêu cầu hoàn thành Sản phẩm
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